1- Hệ thống các qui định, cơ chế giám sát, bảo đảm an toàn và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng 
Để đảm bảo hoạt động của các TCTD an toàn, hiệu quả, Luật các TCTD đã có quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, hệ thống mạng lưới và đã dành cả Mục 5, Chương III quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD. Trên cơ sở các quy định nói trên của Luật các TCTD, Chính phủ, NHNN đã ban hành các Quyết định quy định về tổ chức và hoạt động của từng loại hình TCTD và các quy định về các tỷ lệ bảo đảm trong hoạt động và phòng ngừa rủi ro. Cụ thể: 

1.1- Về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành: 

Căn cứ quy định của Luật các TCTD, Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của NHTM, NHNN đã ban hành các Quyết định số 122/2001/QĐ-NHNN ngày 20/2/2001 ban hàng Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của NHTM nhà nước; Quyết định số 1087/2001/QĐ-NHNN ngày 27/8/2001 về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người điều hành NHTM cổ phần; Quyết định số 1122/2001/QĐ-NHNN ngày 4/9/2001 về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của NHTM cổ phần; Quyết định số 888/2005/QĐ-NHNN ngày 16/6/2005 về việc mở, thành lập và chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của ngân hàng thương mại. 

Theo đó, cơ cấu tổ chức của NHTM gồm HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát và kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ với chức năng, nhiệm vụ được quy định rõ ràng, phân định cụ thể. Các đơn vị phụ thuộc bao gồm các sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp có chức năng trực tiếp hoạt động kinh doanh và hỗ trợ hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi hoạt dộng của TCTD. Những hoạt động kinh doanh liên quan (bảo hiểm, quản lý nợ và khai thác tài sản,...) được thực hiện bởi các công ty trực thuộc, độc lập nhằm tách bạch và hạn chế rủi ro, ảnh hưởng đến hoạt động của TCTD. Đồng thời, các NHTM đã tiến hành rà soát và cơ cấu lại tổ chức, mạng lưới, bảo đảm hệ thống gọn nhẹ, thông tin hoạt động phải được nối mạng, xây dựng và tăng cường hệ thống quản trị, điều hành và quản lý rủi ro nội bộ. 

1.2- Về vốn pháp định: 

Hầu hết tất cả các TCTD đều có mức vốn điều lệ đạt và vượt gấp nhiều lần mức vốn pháp định, làm cơ sở bảo đảm phát triển hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả và đáp ứng khả năng chi trả, bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền. 

Mức vốn điều lệ của các TCTD đều đạt và vượt mức vốn pháp định quy định tại Nghị định số 82 của Chính phủ. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam có mức vốn điều lệ vượt gần gấp 3 lần mức vốn pháp định; Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vượt gấp gần 4 lần; Ngân hàng Công thương Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam vượt gấp gần 3 lần mức vốn pháp định. Khối NHTM cổ phần cũng có mức vốn điều lệ trung bình gấp 5 lần mức vốn pháp định. 

Tuy nhiên, quy mô vốn điều lệ và mức vốn tự có của các TCTD đều nhỏ, bé. Các NHTM nhà nước có mức vốn điều lệ, vốn tự có lớn nhất nhưng so với các ngân hàng trung bình trong khu vực đều nhỏ hơn rất nhiều, do vậy, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các NHTM nhà nước vẫn chưa đạt được tỷ lệ theo chuẩn mực quốc tế (8%). 

1.3- Về các tỷ lệ bảo đảm an toàn: 

Việc quy định và giám sát thực hiện các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD là một trong những chức năng quản lý quan trọng của NHNN đối với các TCTD. Để tăng cường an toàn, hiệu quả của các TCTD trong quá trình hội nhập, NHNN đã áp dụng thông lệ quốc tế tốt nhất về các quy định tỷ lệ này và đã ban hành Quyết định số 457/2005 ngày 19/4/2005 quy định cụ thể các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD. 

- Về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu: Các TCTD, trừ chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% giữa vốn tự có so với TSC rủi ro. 

- Về các giới hạn tín dụng: TCTD phải chấp hành các quy định giới hạn tín dụng trong hoạt động bao gồm: (1) Mức cho vay tối đa đối với một khách hàng (15% vốn tự có), một nhóm khách hàng có liên quan (50% vốn tự có); (2) Mức cho vay và bảo lãnh tối đa đối với một khách hàng (25% vốn tự có), một nhóm khách hàng có liên quan (60% vốn tự có); (3) các quy định về giới hạn góp, vốn, mua cổ phần đối với một dự án, một khoản đầu tư thương mại không quá 11% vốn của doanh nghiệp hoặc vốn đầu tư dự án,...; (4) các tỷ lệ về khả năng chi trả (tỷ lệ tối thiểu 25% giữa giá trị TSC có thể thanh toán ngay và TSN sẽ đến hạn thanh toán trong thời gian 1 tháng và tỷ lệ tối thiểu bằng 1 giữa TSC có thể thanh toán ngay trong thời gian 7 ngày làm việc và TSN phải thanh toán trong thời gian 7 ngày làm việc); (5) tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn (40% đối với NHTM và 30% đối với TCTD khác). 

1.4- Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro: 

NHNN đã áp dụng các thông lệ quốc tế và ban hành quy định mới để thực hiện đối với các TCTD, phù hợp với điều kiện của các TCTD Việt Nam, hướng tới thực hiện hoàn toàn theo thông lệ quốc tế tốt nhất (Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005). Theo đó TCTD phải thực hiện việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, bảo đảm việc phân loại, đánh giá nợ chính xác và có đủ nguồn dự phòng cần thiết để xử lý những khoản tổn thất có thể xảy ra do khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ. 

Cùng với quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn nói trên, quy định về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng sẽ đảm bảo hoạt động của TCTD an toàn, hiệu quả, quyền lợi của khách hàng, của người gửi tiền được bảo đảm. 

1.5- Vấn đề kiểm tra, giám sát. 

NHNN ban hành các quy định liên quan đến kiểm tra, giám sát hoạt động của TCTD như quy định về kiểm toán độc lập, quy định về kiểm toán nội bộ, quy định về kiểm tra, kiểm soát nội bộ của TCTD và các quy định khác bảo đảm sự giám sát của công chúng đối với kết quả hoạt động của TCTD (Quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính của NHTM cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN ngày 1/11/2004 của NHNN). 

2-Về các cơ chế hỗ trợ đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD và quyền lợi của người gửi tiền trong điều hành chính sách tiền tệ. 

Để đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của các TCTD, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, các TCTD phải thừơng xuyên thực hiện đúng các quy định về an toàn và phòng ngừa rủi ro. Trong điều hành chính sách tiền tệ, NHNN còn thực hiện các cơ chế hỗ trợ như sau: 

2.1- Ngân hàng Nhà nước tiến thành thanh tra, giám sát, cảnh báo, yêu cầu các TCTD phải thực hiện đúng các tỷ lệ an toàn. Ngân hàng Nhà nước thực hiện một số hình thức cho vay đối với các TCTD như: Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở; Cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá; Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá; Thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm. Nội dung cụ thể đối với các hình thức cho vay như sau: 

- Thực hiện giao dịch nghiệp vụ thị trường mở. Theo đó Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua bán các giấy tờ có giá với các tổ chức tín dụng trên thị trường tiền tệ theo định kỳ hiện nay là 1 tuần 3 lần, để cung cấp nguồn vốn khi các TCTD thiếu vốn hoặc giảm bớt vốn khi dư thừa vốn. Ngoài ra, để đảm bảo vốn phục vụ thanh toán, Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện các phiên giao dịch nghiệp vụ thị trường mở đột xuất nhằm đáp ứng kịp thời những trường hợp thiếu vốn phát sinh. Các giấy tờ có giá được giao dịch trên nghiệp vụ thị trường mở gồm tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương, công trái xây dựng tổ quốc. 

- Cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá. Theo đó trên cơ sở đề nghị cầm cố để vay vốn của NHTM gửi tới, Ngân hàng Nhà nước thực hiện cho vay có đảm bảo bằng giấy tờ có giá nhằm cng ứng vốn ngắn hạn và phương tiện thanh toán cho các ngân hàng. Các giấy tờ có giá được Ngân hàng Nhà nước cầm cố bao gồm tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương, trái phiếu ngoại tệ, công trái xây dựng tổ quốc do tổ chức tín dụng nắm giữ, trái phiếu Chính phủ để cấp bổ sung vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại. Thời hạn cho vay do Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng xin vay thoả thuận trên cơ sở mục đích của khoản vay và thời hạn còn lại của giấy tờ có giá được chấp nhận cầm cố nhưng thời hạn cho vay tối đa không quá 1 năm. 

- Thực hiện chiết khấu các giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng. Theo đó, khi NHTM có giấy đề nghị chiết khấu, Ngân hàng Nhà nước thực hiện mua các giấy tờ có giá còn thời hạn thanh toán và thuộc sở hữu của các ngân hàng. Kỳ hạn chiết khấu tối đa là 91 ngày. Trường hợp giấy tờ có giá có thời hạn còn lại trên 91 ngày, Ngân hàng Nhà nước có thể mua có lỳ hạn giấy tờ có giá đó. Các giấy tờ có giá được Ngân hàng Nhà nước chiết khấu bao gồm tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương, công trái xây dựng tổ quốc. 

- Thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm áp dụng trong thanh toán điện tử liên ngân hàng. Theo đó, khi thiếu hụt vốn thanh toán tạm thời trong ngày, các ngân hàng được phép chi vượt số dư có trên tài khoản của mình mở tại Ngân hàng Nhà nước trong ngày thanh toán. Trường hợp đến cuối ngày làm việc, NHTM vẫn chưa hoàn trả được khoản thấu chi, Ngân hàng Nhà nước cho vay qua đêm đối với các ngân hàng để tất toán khoản thấu chi đó. Để được thấu chi hoặc vay qua đêm, các NHTM phải có đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước như có tài sản cầm cố để thực hiện đảm bảo tiền vay. Mức thấu chi hoặc cho vay qua đêm không vượt quá 95% giá trị giấy tờ có giá cầm cố. Các giấy tờ có giá được Ngân hàng Nhà nước cầm cố để thấu chi hoặc cho vay qua đêm bao gồm tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình trung ương, công trái xây dựng tổ quốc. 

- Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước có thể thực hiện cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng để đảm bảo TCTD có đủ vốn chi trả cho dân. 

2.2- Bên cạnh các biện pháp trên, Ngân hàng Nhà nước còn áp dụng các biện pháp hỗ trợ khác như trong trường hợp TCTD gặp khó khăn về chi trả tiền gửi cho khách hàng, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với các TCTD thông qua hệ thống thông tin đại chúng thông tin đúng sự thật cho người dân hiểu, chia sẻ khó khăn, ổn định tâm lý tránh rút tiền ồ ạt gây thiệt hại cho người gửi tiền. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước áp dụng các biện pháp hỗ trợ TCTD chi trả tiền gửi kịp thời cho dân như cho phép giảm tiền gửi dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước. 

Ngân hàng Nhà nước thực hiện điều chuyển kịp thời tiền mặt phục vụ cho thanh toán; theo dõi thường xuyên nguồn vốn của các TCTD để chủ động điều tiết nguồn vốn và đối phó kịp thời với các trường hợp thiếu vốn thanh toán trên thị trường; yêu cầu các TCTD thông báo công khai về quyền lợi của người gửi tiền... 

2.3- Trên thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp nêu trên, sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức tín dụng đảm bảo đủ nguồn vốn chi trả cho người gửi tiền. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện thấu chi và cho vay qua đêm, chiết khấu giấy tờ có giá, cho vay có đảm bảo bằng cầm cố giấy tờ có giá, giao dịch nghiệp vụ thị trường mở với tất cả các loại hình NHTM bao gồm NHTM Nhà nước, NHTMCP, NH liên doanh, chi nhánh NH nước ngoài. Đặc biệt trong một số trường hợp NHTM gặp sự cố như trường hợp của NHTMCP á châu, NHTMCP nông thôn Ninh Bình, người dân có nhu cầu rút tiền ồ ạt do tin đồn thất thiệt, NHNN đã thực hiện cho vay các NHTM này để đảm bảo chi trả cho người gửi tiền, khắc phục nhanh chóng, không gây nên ảnh hưởng xấu về kinh tế xã hội, hoạt động kinh doanh của các NHTM đó đã được khôi phục và phát triển. 

3-Về cơ chế giám sát, thanh tra các TCTD của Thanh tra Ngân hàng. 

3.1- Vị trí vai trò, mục đích hoạt động của Thanh tra Ngân hàng. 

- Hiện nay, theo quy định Luật NHNN và Luật Thanh tra, Thanh tra Ngân hàng là một tổ chức thanh tra Bộ, thuộc bộ máy NHNN, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát đối với các TCTD và hoạt động ngân hàng của các tổ chức khác. Thanh tra ngân hàng chịu sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Thống đốc NHNN và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. 

- Nếu như hoạt động kinh doanh, dịch vụ ngân hàng có vai trò quan trọngtrong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thì Thanh tra ngân hàng lại có vai trò quan trọng trong công tác quản lý của NHNN. Bởi lẽ thông qua hoạt động thanh tra, giám sát, Thanh tra Ngân hàng hướng tới thực hiện mục đích góp phần bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD bảo vệ quyền và lợi ích hớp pháp của người gửi tiền, phục vụ việc thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia. 

3.2- Đối tượng của Thanh tra Ngân hàng gồm: 

- Tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng. 

- Hoạt động ngân hàng của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng được NHNN cho phép. 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiền tệ và các hoạt động ngân hàng của các cơ quan tổ chức và cá nhân. 

3.3- Nội dung hoạt động của Thanh tra Ngân hàng: 
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, việc thực hiện các quy định trong giấy phép hoạt động ngân hàng. 

- Phát hiện, ngăn ngừa và xử lý theo thẩm quyền; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. 

- Kiến nghị Thống đốc NHNN, Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố và các cơ quan tổ chức có thẩm quyền khác thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về tiền tệ và các hoạt động ngân hàng. 

- Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức và hoạt động ngân hàng; tham mưu giúp Thống đốc NHNN chỉ đạo công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong ngành ngân hàng. 

3.4- Tổ chức, bộ máy của Thanh tra Ngân hàng: 

- Hiện nay theo quy định của Chính phủ, Thanh tra Ngân hàng được tổ chức hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Tại Trung ương có Thanh tra NHNN; tại 64 tỉnh, thành phố có Thanh tra chi nhánh NHNN, trực thuộc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố. Thanh tra chi nhánh NHNN chịu trách nhiệm quản lý, chỉ đạo hoạt động thanh tra của giám đốc chi nhánh NHNN trên địa bàn, đồng thời chịu sự chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của thanh tra NHNN (Thanh tra Trung ương). 

- Tính đến nay, toàn hệ thống Thanh tra Ngân hàng có khoảng 700 cán bộ. 

3.5- Phương thức giám sát, thanh tra các TCTD: 

- Thanh tra Ngân hàng tiến hành giám sát hoạt động của các TCTD theo hai phương thức giám sát từ xa và thanh tra tại chỗ: 

+ Hoạt động giám sát từ xa: Được thực hiện thông qua việc thu thập và xử lý các số liệu báo cáo của TCTD để đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu an toàn cơ bản trong hoạt động ngân hàng; đồng thời tổng hợp đánh giá chung hoạt động của cả hệ thống các TCTD phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành toàn ngành của Thống đốc NHNN. Hiện nay hoạt động giám sát từ xa được tiến hành hàng tháng và được thực hiện qua mạng máy tính, kết quả hoạt động giám sát từ xa còn có tác dụng hỗ trợ tốt để Thanh tra Ngân hàng thực hiện công tác thanh tra tại chỗ. 

+ Hoạt động thanh tra tại chỗ: Đây là hoạt động kiểm tra trực tiếp của Thanh tra Ngân hàng tại các TCTD thông qua các đoàn thanh tra. Hàng năm Thanh tra Ngân hàng xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra trình Thống đốc phê duyệt và xây dựng Đề cương chi tiết chỉ đạo toàn hệ thống triển khai thực hiện. Nội dung thanh tra tại chỗ đã đi vào trọng tâm, trọng điểm và những lĩnh vực nghiệp vụ có tiềm ẩn nhiều rủi ro cho tổ chức tín dụng. Hiện nay, Thanh tra Ngân hàng tăng cường thanh tra theo pháp nhân TCTD để có thể đánh giá toàn diện thực trạng của từng TCTD được thanh tra. Để thanh tra đạt hiệu quả cao, Thanh tra Ngân hàng đã chú trọng khai thác, đánh giá kết quả kiểm tra, kiểm toán của kiểm tra nội bộ và kiểm toán độc lập của các TCTD trước và trong quá trình thanh tra. 

- Qua thanh tra, Thanh tra Ngân hàng phát hiện sai phạm của các TCTD trên nhiều lĩnh vực: quản trị điều hành, kiểm tra, kiểm toán nội bộ, hoạt động tín dụng, an toàn kho quỹ, kinh doanh ngoại hối… trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục và áp dụng theo thẩm quyền hoặc phối hợp các biện pháp xử lý (xử lý tài sản thu hồi nợ, xử lý cán bộ liên quan có vi phạm, trách nhiệm bồi thường thiệt hại, xử phạt vi phạm hành chính…); góp phần đảm bảo việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động ngân hàng và tham mưu cho ban lãnh đạo NHNN có chính sách và biện pháp quản lý phù hợp đối với từng TCTD nói riêng và hệ thống các TCTD nói chung. 

4 – Đảm bảo quyền lợi khách hàng thông qua Bảo hiểm tiền gửi: 

Theo quy định tại Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999, Nghị định số 109/2005/NĐ-CP ngày 24/8/2005 của Chính phủ về bảo hiểm tiền gửi; Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Thông tư số 03/2000/TT-NHNN5 ngày 16/3/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 89; Quyết định số 1077/2001/QĐ-NHNN ngày 27/8/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi Thông tư số 03, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện hoạt động giám sát tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, hỗ trợ tài chính cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, thu phí của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và chi trả bảo hiểm cho người gửi tiền khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. 

4.1. Về cơ chế giám sát 

a. Mục tiêu của giám sát: 

Đánh giá, phát hiện sớm và có biện pháp ngăn chặn kịp thời vi phạm pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và an toàn trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. 

Cảnh báo và yêu cầu các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời các vi phạm. 

Chủ động kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước có biện pháp xử lý. 

b. Các văn bản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam làm cơ sở cho việc thực hiện cơ chế giám sát gồm: 

- Quy chế giám sát đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 19/8/2003 của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; 

- Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi (Công văn số 341/CV-BHTG7 ngày 25/6/2004 của Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam). 

c. Nội dung giám sát của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi gồm: 

* Việc chấp hành các quy định về bảo hiểm tiền gửi 

- Việc chấp hành các quy định về phí bảo hiểm tiền gửi; 

- Việc chấp hành các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi; 

* Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động ngân hàng 

- Cơ cấu tài sản nợ, tài sản có; 

- Chất lượng tài sản có; 

- Vốn tự có; 

- Kết quả kinh doanh; 

- Việc thực hiện quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng; 

- Các yếu tố khác. 

4.2- Về cơ chế hỗ trợ tài chính 

Theo quy định tại Nghị định số 109/2005/NĐ-CP, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có thể hỗ trợ tài chính cho tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới các hình thức cho vay, bão lãnh, mua lại nợ và các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

Mục đích của hỗ trợ tài chính: Hỗ trợ tài chính được coi là việc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam áp dụng biện pháp đặc biệt về tài sản để phục hồi hoạt động kinh doanh của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Từ đó, giúp việc giải thể, phá sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, sâu rộng đến sự an toàn của hệ thống tài chính, ngân hàng và sự ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. 

a. Bảo lãnh cho khoản vay đặc biệt 

Nghiệp vụ này được thực hiện theo Quy định nghiệp vụ bảo lãnh của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho khoản vay đặc biệt của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2002/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2002 của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

Trong Quy định này có một số nội dung cụ thể như: hình thức phát hành bảo lãnh; nguyên tắc bảo lãnh; phạm vi bảo lãnh; điều kiện bảo lãnh; phí bảo lãnh; thời hạn bảo lãnh; hồ sơ bảo lãnh; bảo đảm cho bảo lãnh; xác định giá trị tài sản bảo đảm cho bảo lãnh; hợp đồng bảo lãnh; cam kết bảo lãnh. 

b. Cho vay hỗ trợ 
Nghiệp vụ này được thực hiện theo Quy định tạm thời về cho vay hỗ trợ đối với Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 199/QĐ-BHTG11 ngày 20/7/2005 của Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

Nội dung cơ bản của Quy định này gồm: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; nguyên tắc cho vay; điều kiện vay vốn; hồ sơ đề nghị vay vốn; lãi suất, thời hạn cho vay; định kỳ trả nợ gốc và lãi vốn vay; số tiền cho vay; thẩm quyền phán quyết cho vay; trách nhiệm cá nhân, tập thể trong việc cho vay; quy trình xét duyệt cho vay; hợp đồng cho vay hỗ trợ; quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng cho vay hỗ trợ; ký kết hợp đồng cho vay hỗ trợ. 

4.3- Về cơ chế nộp phí của TCTD 

Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp làm bốn kỳ trong một năm theo các quý và được nộp vào tài khoản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý thu phí bảo hiểm tiền gửi. 

Các văn bản của Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam hướng dẫn việc tính và nộp phí BHTG gồm: 

- Công văn số 220/CV-BHTG ngày 6/9/2001 về việc hướng dẫn tính và nộp phí BHTG từ quý 4/2001. 

- Công văn số 22/CV-BHTG ngày 5/2/2002 về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số 220/CV-BHTG ngày 6/9/2001. 

4.4- Về cơ chế chi trả bảo hiểm tiền gửi 

a. Quy định tại Nghị định số 109 

Đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn, trong vòng 60 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu tổ chức này chấm dứt các giao dịch để tiến hành thanh lý tài sản hoặc kể từ ngày Toà án thông báo quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật về phá sản, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi đó. 

Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi bao gồm cả gốc và lãi của một người gửi tiền (một cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật) tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm, tối đa là 50 triệu đồng. 

Số tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) vượt quá mức tối đa được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả sẽ được trả cho người gửi tiền trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phù hợp với quy định của pháp luật về giải thể, phá sản. 

b. Văn bản của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về cơ chế chi trả bảo hiểm tiền gửi: 

Quy định của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam về chi trả tiền bảo hiểm ban hành kèm theo Quyết định 87/2001/QĐ-BHTG ngày 28/5/2001 của Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

Nội dung cơ bản của Văn bản này gồm các quy định đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, đối với người gửi tiền (đăng ký nhận tiền bảo hiểm, thủ tục nhận tiền), đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

4.5- Về tiếp nhận và xử lý thông tin đột biến trong hoạt động ngân hàng 

Việc tiếp nhận và xử lý thông tin này được thực hiện theo Quy định tạm thời về tiếp nhận và xử lý thông tin đột biến trong hoạt động ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 568/QĐ-BHTG6 ngày 06/10/2005 của Tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

Nội dung cơ bản của Quy định này là tiếp nhận và xử lý thông tin đột biến liên quan đến an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức nhận tiền gửi, để những thông tin này không gây ảnh hưởng dây chuyền đến hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở xử lý thông tin đột biến, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chuẩn bị các biện pháp chủ động ứng phó như hỗ trợ tài chính và sẵn sàng chi trả bảo hiểm. 

Những nội dung hoạt động trên đây, những quy định chủ động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và những thông tin thời sự có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi và đến hoạt động của các TCTD có vấn đề được phản ánh trên Website của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

TTBC, NHNN 

